
 
ĐỀ CƯƠNG GIỮA KỲ HK2 NĂM HỌC 2021-2022 

MÔN: TIN 12 
 

Câu 1:  Khi tạo báo cáo nút lệnh Summary Options dùng để làm gì? 

 A.  Thống kê dữ liệu B.  Lọc dữ liệu 

 C.  Sắp xếp dữ liệu D.  Tìm kiếm dữ liệu  

Câu 2:  Trong Access 2013, để tạo báo cáo bằng cách dùng thuật sĩ ? 

 A.  Creat→ Report wizard   B.  Creat→ Report design 

 C.  Create form by using wizard D.  Reports → Wizard 

Câu 3:  Trong CSDL quan hệ, thuật ngữ "thuộc tính" chỉ: 

 A. Hàng B. Cấu trúc C. Dữ liệu D. Cột 

Câu 4:  Hàm AVG dùng để làm gì trong tính toán? 
 A. Tính tổng B. Tính giá trị lớn nhất. 

 C. Tính giá trị trung bình. D. Đếm số giá trị 

Câu 5: CSDL quan hệ là gì? 

 A. CSDL quan hệ xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ. 

 B. CSDL quan hệ xây dựng dựa trên dữ liệu quan hệ. 

 C. CSDL xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu . 

 D. CSDL xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ. 

Câu 6:  Mô hình dữ liệu quan hệ được đề xuất ra năm nào? 

 A.  1970 B.  1790 C.  1980 D.  1890 

Câu 7: Khi nói một mô hình dữ liệu quan hệ, ta cần quan tâm đến các đặc điểm ? 

 A. Cấu trúc và kiểu dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu, các thao tác trên dữ liệu. 

 B.  Cấu trúc dữ liệu, các thuộc tính dữ liệu, các thao tác và phép toán trên CSDL 

 C. Cấu trúc dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu, các thao tác và phép toán trên CSDL 

 D. Cấu trúc dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu, các thao tác trên dữ liệu. 

Câu 8:  Trong CSDL quan hệ, thuật ngữ "miền" chỉ: 

 A. Kiểu dữ liệu của bộ. B. Kiểu dữ liệu của thuộc tính 

 C. Các bộ của bảng D. Các thuộc tính của bảng 

Câu 9:  Trong Access 2013, để làm việc với báo cáo, sau khi chọn trình đơn Home sẽ 

chọn 
 A. Queries B. Tables C. Forms D. Reports 

Câu 10:  Trong một CSDL quan hệ có thể có: 

 A. hai quan hệ cùng tên                                                             

 B. thuộc tính đa trị hay phức hợp              

 C. các thuộc tính cùng tên ở nhiều quan hệ khác nhau   

 D. hai thuộc tính giống nhau ở một quan hệ 

Câu 11:  Báo cáo được sử dụng để: 
 A.  Tổng hợp dữ liệu và xem kết quả. 

 B.  In dữ liệu và xem kết quả. 

 C.  So sánh, tổng hợp thông tin và trình bày nội dung theo mẫu quy đinh. 

 D.  Xem báo cáo. 

Câu 12:  Phát biểu không dúng khi nói về chế độ làm việc của báo cáo? 
 A.  Chế độ tự thiết kế. B.  Chế độ thiết kế. 

 C.  Chế độ trang dữ liệu. D.  Chế độ báo cáo. 

Câu 13:  Chế độ nào của báo cáo cho phép thay đổi phông chữ? 



 A.  Chế độ tự thiết kế. B.  Chế độ báo cáo 

 C.  Chế độ thiết kế. D.  Chế độ trang dữ liệu. 

Câu 14: Phát biểu sai khi nói về đặc trưng chính của một quan hệ trong CSDL quan 

hệ? 

 A. Các bộ là không phân biệt và thứ tự của các bộ là quan trọng 

 B. Quan hệ không có thuộc tính là đa trị hay phức hợp  

 C. Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt, thứ tự các thuộc tính không quan trọng 

 D. Mỗi quan hệ có một tên phân biệt với tên các quan hệ khác 

Câu 15: Khẳng định nào đúng khi nhận xét về các đặc trưng quan trọng nhất của một 

quan hệ ( một bảng)? 

 A. không thể nói đặc trưng nào quan trọng nhất vì tất cả các đặc trưng đều góp phần hình 

thành một quan hệ trong CSDL quan hệ 

 B. các bộ là phân biệt là không quan trọng. 

 C. quan hệ không có thuộc tính phức hợp hoặc đa trị là quan trọng nhất 

 D. mỗi quan hệ có một tên phân biệt là đặc trưng quan trọng nhất 

Câu 16:  Dữ liệu nguồn để tạo Reports: 
 A. Mẫu hỏi B. Bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu. 

 C. Bảng D. Bảng hoặc mẫu hỏi 

Câu 17:  Trong các bước tạo báo cáo, để chọn trường tạo gộp nhóm, ta thực hiện: 
 A.  Nháy vào trường gộp nhóm. 

 B.  Nháy đúp vào trường cần gộp nhóm. 

 C.  Ta chọn trường đó - rồi chọn Totals 

 D.  Ta chọn trường đó - rồi chọn Group by. 

Câu 18:  Hàm nào không sử dụng để thống kê khi tạo báo cáo bằng thuật sĩ? 
 A.  Max B.  Avg C.  Sum D.  Count 

Câu 19:  Điều khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A. Mỗi bảng chỉ có một khóa chính. 

 B. Trong các khóa liên kết có thể không có khóa chính nào tham gia. 

 C. Trong các khóa liên kết phải có ít nhất một khóa là khóa chính ở một bảng nào đó 

 D. Các khóa liên kết phải là khóa chính của mỗi bảng 

Câu 20:  Trong liên kết giữa các bảng, thì xuất hiện các loại bảng nào sau đây? 

 A. bảng chính và bảng được tham chiếu đến.  B. bảng trung gian. 

 C. bảng trung gian và bảng con.   D. bảng được tham chiếu đến. 

Câu 21:  Từ CSDL QUAN LI HOC SINH, tạo báo cáo để tính số học sinh nam và học 

sinh nữ. Dữ liệu nguồn để tạo báo cáo là gì? 
 A.  Mẫu hỏi DANH SACH B.  Bảng DANH SACH 

 C.  Mẫu hỏi HOC SINH D.  Bảng HOC SINH 

Câu 22:  Trong các bước tạo báo cáo thì hình dưới đây thực hiện công việc gì? 



 
 A.  Tính tổng theo trường To. B.  Gộp nhóm theo trường To 

 C.  Thống kê theo trường To D.  Sắp xếp theo trường To 

Câu 23. Hoàn thành khái niệm sau? 

                “............. dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác …... gọi là  .............” 

A. CSDL - CSDL quan hệ - Hệ quản trị CSDL quan hệ  

B. Hệ quản trị CSDL - CSDL quan hệ - Hệ quản trị CSDL quan hệ 

C. Hệ quản trị CSDL - CSDL - Hệ quản trị CSDL quan hệ  

D. CSDL quan hệ -  CSDL - Hệ quản trị CSDL quan hệ 

Câu 24. Nội dung nào không đúng  khi nói về đặc trưng của CSDL quan hệ? 

A. Mỗi quan hệ có một tên phân biệt.        B. Trong quan hệ có tính đa trị hay tính phức hợp. 

C. Các bộ, các thuộc tính là phân biệt.  D. Thứ tự các bộ, thứ tự các thuộc tính thì không 

quan trọng. 

Câu 25. Bảng dưới đây có phải là một quan hệ trong CSDL quan hệ hay không? 

Số 

thẻ 
Mã số sách 

Ngày 

mượn 
Ngày trả 

1 TO-011 

TN-012 

01/01/2017 03/01/2017 

2 TN-012 02/03/2017 03/03/2017 

3 TV-103 12/04/2017 20/04/2017 

A. Không phải. Vì “Mã số sách” mang tính phức hợp.   B. Không phải. Vì “Ngày mượn” 

mang tính phức hợp         

C. Không phải. Vì “Mã số sách”  mang tính đa trị.   D. Phải. Vì quan hệ này đảm bảo các đặt 

trưng của một quan hệ. 

Câu 26. Trong các mô hình dữ liệu sau, mô hình nào sử dụng phổ biến nhất? 

A. Mô hình phân cấp   B. Mô hình dữ liệu quan hệ    

C. Mô hình hướng đối tượng    D. Mô hình tương tranh 

Câu 27. Trong CSDL quan hệ, “Bộ” được hiểu là gì?                                               

A. Bảng                B. Cột       C. Hàng                         D. Kiểu dữ liệu 

Câu 28. Phát biểu nào sau đây là sai?  



A. Một bảng chỉ liên kết với một bảng trong CSDL.        B. Một bảng có thể có nhiều khóa. 

C. Nhờ liên kết giữa các bảng, ta tập hợp được thông tin từ nhiều bảng trong CSDL. 

D. Mỗi bảng trong CSDL có tên gọi đặc trưng. 

Câu 29. Việc lựa chọn khóa chính như thế nào?  

A. Khoá có nhiều thuộc tính.      B.  Khóa có ít thuộc tính nhất.  

C. Khóa có dữ liệu thay đổi theo thời gian    D.  Khóa có kiểu dữ liệu là 

AutoNumber.  

Câu 30. Kết quả hiển thị báo cáo dưới dạng nào?  

A.  Chế độ xem trang in. B. Chế độ biểu mẫu.         C.  Chế độ trang dữ liệu       D. Chế độ 

thiết kế.  

Câu 31. Trong CSDL quan hệ, thao tác nào là khai thác dữ liệu? 

A. Truy vấn dữ liệu     B. Tạo liên kết bảng    C. Chọn kiểu dữ liệu  D.   Thêm dữ 

liệu 

Câu 32. Cách viết nào đúng để tính tổng cho trường SỐ LƯỢNG? 

A. =SUM([SỐ LƯỢNG])    B. =Count([SỐ LƯỢNG])     C. =SUM[(SỐ LƯỢNG)]   D. 

=AVG([SỐ LƯỢNG])  

Câu 33. “Trong CSDL quan hệ, cập nhật dữ liệu là? 

A. Bổ sung dữ liệu B. Xem dữ liệu C. Sắp xếp dữ liệu D. Kết xuất báo cáo dữ liệu 

Câu 34. Nút lệnh dùng để kết thúc chế độ xem kết quả báo cáo:            

 A.       B.                      C.        D.  

Câu 35. Trong Access 2013, không có kiểu dữ liệu nào dưới đây? 

A. Text  B. Short Text  C. AutoNumber  D. Currence 

Câu 36. Chọn đáp án đúng để hoàn thành khái niệm? 

                                “............ là tập các ……  dùng để phân biệt hay nhận diện giữa các bộ"     

 A.Thuộc tính - khóa    B. quan hệ - thuộc tính  C. Khóa - thuộc tính     D. Khóa chính - 

thuộc tính 

Câu 37. Cho biết hình sau đây thực hiện công việc gì khi tạo báo cáo? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Câu 38. Chọn khoá chính thích hợp cho bảng HỌC SINH dưới đây: 

Ma_HS Họ và tên Ngày sinh Trường 

HA1 Nguyễn Thanh Bình 01/01/1999 Lê Quí Đôn 

HA2 Lê Hoài Bảo 20/01/1999 Phan Châu Trinh 

HA3 Bùi Thanh Thủy 10/10/1999 Nguyễn Huệ 

HA4 Lý Nhật Hoa 01/03/1999 Lê Hồng Phong 

 

 

A. Chọn nguồn dữ liệu cho báo cáo 

B. Chọn trường cần sắp xếp 

C. Chọn trường gộp nhóm  

D. Đặt tên cho báo cáo 

A. Ma_HS 

B. Ma_HS, Ngày sinh 

C. Ngày sinh 

D. Họ và tên, Trường 



(ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐÁP ÁN KTGK TIN 12, MỘT SỐ CÂU GV KHÔNG LÀM SẴN ĐÁP 

ÁN ĐỂ CÁC EM ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU. LƯU Ý: ĐỀ THI CÓ 80% CÂU HỎI TRONG 

ĐỀ CƯƠNG VÀ XÁO ĐÁP ÁN NÊN CÁC EM PHẢI HIỂU THÌ MỚI LÀM ĐƯỢC) 

------ HẾT ------ 

 

 


